BÀI 15

THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC 
(TỪ THẾ KỶ II TCN ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Phẩm chất
- Bồi dưỡng kĩ năng liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả, chính trị với kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin, thuyết trình, phân tích đánh giá, liên hệ thực tế.

- Nhận thấy được những khổ cực của nhân dân ta khi bị nô lệ

- Giáo dục tinh thần đấu tranh bền bỉ chống đồng hóa giành dộc lập dân tộc của nhân dân ta.

- Có ý thức bảo tồn và phát huy những giá trị của dân tộc trong đời sống.

2. Năng lực:
 - Năng lực chung: 
   + Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
 - Năng lực chuyên biệt: 
+ Đánh giá những chuyển biến của xã hội Việt Nam dưới ảnh hưởng của các chính sách khai thác của phong kiến phương Bắc.
+ Rút ra bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay

+ Nhận thức được giá trị cao cả của sự độc lập

II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC

1.TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT.

* Mục tiêu:Tạo ra tình huống có vấn đề cho học sinh, kích thích sự tò mò và sự húng thú cho HS tìm hiểu qua bài học.

* Phương thức: 

- Giáo viên cho học sinh quan sát các hình ảnh và yêu cầu trả lời câu hỏi dưới đây:

+Em hãy cho biết nội dung của các bức tranh. 

+ Những hình ảnh đó gợi cho em liên tưởng đến Việt Nam thời kì nào?

+ Em có hiểu biết gì về tình hình nước ta thời kì đó?
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- HS quan sát, trả lời

* Dự kiến sản phẩm

- Học sinh quan sát hình ảnh, trao đổi, thảo luận với nhau và trả lời:

+ Ba hình ảnh này là: Thần Kim Quy trao nỏ thần cho An Dương Vương, An Dương và Mị Châu trên đường chạy trốn sau thất bại trước Triệu Đà, khởi nghĩa Hai Bà Trưng
+ Đó là những hình ảnh tiêu biểu về nước ta thời kì Âu Lạc và thời Bắc thuộc. 

+ Tuy nhiên, các em không nắm được tình hình nước ta sau thời An Dương Vương như thế nào?.

- Giáo viên nhận xét và vào bài mới: Từ sau khi nước Âu Lạc bị Triệu Đà xâm chiếm 179 TCN cho đến đầu thế kỷ X nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ. Lịch sử thường gọi đó là thời kỳ Bắc thuộc. Để thấy được chế độ cai trị tàn bạo, âm mưu thâm độc của phong kiến phương Bắc đối với dân tộc ta và những chuyển biến về kinh tế, văn hóa xã hội ở nước ta thời Bắc thuộc, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài 15.

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
	Các hoạt động của thầy và trò
	               Nội dung cơ bản

	Hoạt động 1

Mục 1. 1. Chế độ cai trị

* Mục tiêu: HS nắm được những chính sách cai trị và bóc lột tàn bạo của phong kiến phương bắc đối với nước ta.

Mục đích của những chính sách đó

* Phương thức: Hoạt động nhóm.(10-12 phút)
* Tổ chức hoạt động:

-GV chia  lớp thành 4 nhóm. Yêu cầu các nhóm đọc mục 1 SGK (4 phút), thảo luận  và tră lời 
Nhóm 1:Trình bày cách thức cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc.Mục đích của việc cai trị đó là gì?
Nhóm 2: Nêu các chính sách bóc lột về kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc.Mục đích của chính sách đó là gì?
Nhóm 3:Cho biết  những chính sách đồng hóa về văn hóa. Mục đích chính của những chính sách đó.
Nhóm 4: Nhận xét và đánh giá về chính sách bóc lột dưới thời Bắc thuộc.
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

 - HS: báo cáo, thảo luận 

 -: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn. 

  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 
- GV có thể minh họa bằng tư liệu tham khảo về chính sách bóc lột tàn bạo, triệt để của chính quyền đô hộ trong sách hướng dẫn GV.

Đó là một chính sách bóc lột triệt để tàn bạo, đặc biệt nặng nề chỉ có ở chính quyền ngoại bang.

GV cung cấp cho HS hình ảnh về sự bóc lột của quan lại; một số câu thơ ca nói về sự cai trị tàn bạo của phương Bắc…

- GV mở rộng: Chính sách bóc lột vô cùng tàn bạo và thâm độc của chính quyền đô hộ kéo dài hàng nghìn năm trong thời Bắc thuộc quả là một thử thách vô cùng cam go, ác liệt với dân tộc ta trong cuộc đấu tranh giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Những chính sách đó đưa đến sự chuyển biến xã hội như thế nào?

	I.CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM

1. Chế độ cai trị

a. Tổ chức bộ máy cai trị

- Các triều đại phong kiến phương Bắc từ nhà Triệu, Hán, Tùy, Đường đều chia nước ta thành các quận, huyện 
- Cử quan lại cai trị đến cấp huyện.

- Mục đích của phong kiến phương Bắc là sáp nhập đất nước Âu Lạc cũ vào bản đồ Trung Quốc.

b. Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa

+ Thực hiện chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề.

+ Nắm độc quyền muối và sắt.

+ Quan lại đô hộ bạo ngược tham ô ra sức bóc lột dân chúng để làm giàu.

- Chính sách đồng hóa về văn hóa.

+ Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ nho.

+ Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán.

+ Đưa người Hán vào sinh sống cùng người Việt.

( Nhằm mục đích thực hiện âm mưu đồng hóa dân tộc Việt Nam.

- Chính quyền đô hộ còn áp dụng luật pháp hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.


Chuyển biến về văn hóa

	– xã hội

			

	- HS: đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến kích, hỗ trợ HS làm việc tại các nhóm. Ở phần nguyên nhân, Gv cần theo dõi HS thực hiện đến mức độ nào và cần có câu hỏi gợi mở cho đối tượng HS trung bình, yếu.

GV chọn 01 sản phẩm và yêu cầu HS trình bày.

- HS: báo cáo, thảo luận  

-HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
GV cung cấp các hình ảnh về nông nghiệp, sản phẩm thủ công thời kì này. 

- GV có thể minh họa thêm tiếp thu có chọn lọc các yếu tố bên ngoài đó là kết quả tất yếu của sự giao lưu văn hóa.

- GV phân tích mở rộng để HS thấy được quan hệ bóc lột địa tô phong kiến xâm nhập vào đất Âu Lạc cũ và sẽ dẫn đến sự biến đổi sâu sắc hơn về mặt xã hội. Các tầng lớp xã hội có sự chuyển biến thành các tầng lớp mới. Một số nông dân công xã tự do biến thành nông nô, Một số nông dân nghèo khổ biến thành nô tì.


	2. Những chuyển biến về xã hội

a. Về kinh tế

- Trong nông nghiệp: 

+ Công cụ sắt được sử dụng phổ biến.

+ Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh.

+ Thủy lợi được mở mang.

( Năng suất lúa tăng hơn trước.

- Thủ công nghiệp, thương mại có sự chuyển biến đáng kể.

+ Nghề cũ phát triển hơn: Rèn sắt, khai thác vàng bạc làm đồ trang sức.

+ Một số nghề mới xuất hiện như làm giấy, làm thủy tinh.

+ Đường giao thông thủy bộ giữa các quận, vùng hình thành.

b. Về văn hóa - xã hội

+ Về văn hóa

- Một mặt ta tiếp thu những yếu tố tích cực của văn hóa Trung Hoa thời Hán - Đường như ngôn ngữ, văn tự.

- Bên cạnh đó nhân dân ta vẫn giữ được phong tục,tập quán: nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh dày, tôn trọng phụ nữ.

( Nhân dân ta không bị đồng hóa.

+Về xã hội có chuyển biến

- Quan hệ xã hội là quan hệ giữa nhân dân với chính quyền đô hộ (thường xuyên căng thẳng).

- Đấu tranh chống đô hộ.

- Ở một số nơi nông dân tự do bị nông nô hóa, bị bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến.




3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.

* Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về: những chính sách cai trị và chuyển biến của xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc

* Phương thức: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

NB:

Câu 1. Các triều đại phong kiến phương Bắc tiến hành truyền bá tôn giáo nào vào nước ta dưới thời Bắc thuộc?

A. Nho giáo.

B. Phật giáo.

C. Đạo giáo.

D. Thiên Chúa giáo.      

Câu 2. Chính quyền đô hộ phương Bắc dưới thời Bắc thuộc đã thi hành chính sách độc quyền về

A. muối và sắt.
B. ruộng đất.

C. lương thực, thực phẩm.
D. thủ công nghiệp.

Câu 3. Loại công cụ được sử dụng  ngày càng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp cũng như trong đời sống nhân dân dưới thời Bắc thuộc là công cụ 

A. bằng sắt.

B. bằng đồng.

C. bằng đồng thau.
D. lao động thô sơ bằng thép. 

Câu 4. Để thực hiện chính sách đồng hoá, người Hán đã bắt nhân dân ta phải

A. thay đổi phong tục theo người Hán.
B. mở trường dạy chữ Hán.

C. truyền bá đạo Phật.



D. chung sống với người Hán.

TH:

Câu 1. Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích

A. đồng hóa về văn hóa.


B. tạo điều kiện văn hóa phát triển.

C. giao lưu văn hóa giữa hai nước.

D. kìm hãm sự phát triển của văn hóa nước ta.

Câu 2. Yếu tố nào được nhân dân ta tiếp nhận và “Việt hóa” từ nền văn hóa Trung Hoa thời Hán, Đường?

A. Ngôn ngữ, văn tự.

B. Ăn trầu.
C. Nhuộm răng đen.

D. Tôn trọng phụ nữ.

Câu 3. Yếu tố nào của ta không bị đồng hóa trong thời Bắc thuộc? 

A. Ăn trầu, nhuộm răng đen.
B. Ngôn ngữ.
C. Văn tự.
D. Nho giáo.

VẬN DỤNG THẤP 

Câu 1. Điểm khác biệt về tổ chức bộ máy cai trị giữa nhà Hán và nhà Đường thời Bắc thuộc khi chia Âu Lạc thành

A. 3 quận, sáp nhập vào bộ Giao chỉ.

B. nhiều châu, sáp nhập vào Nam Việt.

C. 2 quận, sáp nhập vào Nam Việt.

D. 3 huyện, sáp nhập vào Trung Quốc.

Câu 2. Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa

A.  nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.

B. nông dân với quan lại người Hán.

C. nhân dân với nho sĩ, quan lại người Hán.


D. nông dân với địa chủ phong kiến.

VẬN DỤNG CAO 

Câu 1. Nhận xét nào dưới đây là đúng khi khẳng định nhân dân ta không bị đồng hóa bởi chính sách đồng hóa về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc?

A. Tiếng Việt được bảo tồn, các phong tục tập quán của người Việt được duy trì.
B. Nho giáo chỉ ảnh hưởng đến một số vùng trung tâm châu, quận.

C. Nhân dân ta tiếp nhận và “Việt hóa” ngôn ngữ, văn tự.

D. Chính quyền đô hộ chỉ mở được một số lớp dạy chữ Nho.

* Dự kiến sản phẩm

Đáp án đúng Câu A 

Nếu HS trả lời sai thì HS khác và GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.

4. VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG

 * Mục tiêu:

- Nhằm vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn.

- HS biết nhận xét, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

* Phương thức: 

a. Nêu câu hỏi sau khi đã hình thành kiến thức:

Câu 1. Mục đích chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến có thực hiện được không? tại sao?

Câu 2. Vì sao người Việt vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán?

Câu 3. Nhận xét và đánh giá về chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc.

b. GV giao nhiệm vụ cho HS (học sinh có thể làm bài tập ở nhà):

+ Sưu tầm các hình ảnh tiêu biểu, ca dao, các câu thơ nói về thời kì bắc thuộc

+ Liên hệ với bản thân để góp phần xây dựng và bảo vệ nước ta hiện nay, nhận xét, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm 

 Theo em, cần phải làm gì để phát huy tính tự cường và lòng tự hào dân tộc trong giai đoạn hiện nay.
- HS chia sẻ với bạn bằng việc thông qua trao đổi sản phẩm cho bạn, viết đoạn văn nêu lên suy nghĩ của mình…  

- GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen gợi…  

* Dự kiến sản phẩm:

+ Luôn cố gắng học tập thật tốt và rèn luyện đạo đức để xứng danh với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, để có được độc lập tự do như ngày hôm nay phải đánh đổi bằng máu xương của bao lớp người
+ Giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc

+ Trân trọng và biết ơn những anh hùng dân tộc

+ Tiếp thu những điểm tiến bộ của thế giới để góp phần xây dựng đất nước

- Đề xuất một số biện pháp: 

   + Tổ chức tham quan học hỏi tại các di tich lịch sử để biết thêm về lịch sử dân tộc…

   + Nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống.

                                         …………. Hết ………
Bài 16:  THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH  GIÀNH  ĐỘC LẬP DÂN TỘC 
(Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Phẩm chất
- Giáo dục hs lòng biết ơn các anh hùng dân tộc đã có công to lớn đưa cuộc đấu tranh dân tộc đến  thắng lợi.

- tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta thời Bắc thuộc và noi gương các anh hùng trong công tác hiện nay.

- Bồi dưỡng kỹ năng thống kê , so sánh, đối chiếu để rút ra nhận xét 

-Kĩ năng sử dụng lược đồ , sưu tầm tài liệu , hình thành khái niệm

2. Năng lực

* Năng lực chung: Năng lực hợp tác, giao tiếp và tự học

* Năng lực chuyên biệt

 - Lập bảng thống kê các cuộc  k/n và đánh giá ý nghĩa của nó

II. TiẾn trình tỔ chỨc dẠy – hỌC 

1 Hoạt động khởi động:

[image: image4.jpg]



Cho học sinh xem bức tranh và đặt câu hỏi  Ông là ai? Em biết gì về Ông? 

2 Hoạt động hình thành kiến thức
	Các hoạt động của thầy và trò
	Những kiến thức HS cần nắm vững

	II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (THẾ KỶ – ĐÂU THẾ KỶ X)

	* Kiến thức cần đạt:

Biết được khái quát về phong trào đấu tranh chống Bắc thuộc của nhân dân ta.
* Tổ chức thực hiện:
Hoạt động 1: Cả lớp


- GV sử dụng bảng thống kê các cuộc đấu tranh tiêu biểu chuẩn bị theo mẫu.
	1. Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X.



	Thời gian
	Tên cuộc khởi nghĩa
	Địa bàn

	40

100, 137, 144

157

178, 190

248

542

687

722

776 – 791

819 – 820

905

938
	KN Hai Bà Trưng

KN của ND Nhật Nam

KN của ND Cửu Chân

KN của ND Giao Chỉ

KN Bà Triệu

KN Lý Bí

KN Lý Tự Thiên

KN Mai Thúc Loan

KN Phùng Hưng 

KN Dương Thanh

KN Khúc Thừa Dụ

KN Ngô Quyền
	Hát Môn

Quận Nhật Nam

Quận Cửu Chân 

Quận Giao Chỉ

	
- Sau đó GV yêu cầu HS đưa ra nhận xét về các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc.


- GV có thể gợi ý để HS có nhận xét, trả lời ...


- GV nhận xét, bổ sung, kết luận.


	- Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc, dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc.

- Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tiếp, rộng lớn, nhiều cuộc khởi nghĩa có nhân dân cả 3 Quận tham gia.

- Kết quả: Nhiều cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi lập được chính quyền tự chủ (Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ)

- Ý nghĩa: thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí tự chủ và tinh thần dân tộc của nhân dân Âu Lạc.

	* Kiến thức cần đạt:

Trình bày được những nét chính của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.

* Tổ chức thực hiện:

Hoạt động 2: Nhóm - Cá nhân


- GV chia lớp làm 4 nhóm, yêu cầu các nhóm theo dõi SGK. Mỗi nhóm theo dõi một cuộc khởi nghĩa theo nội dung.


+ Thời gian bùng nổ khởi nghĩa.


+ Chống kẻ thù nào (Triều đại đô hộ nào).


+ Địa bàn của cuộc khởi nghĩa.


+ Diễn biến chính quyền khởi nghĩa.


+ Kết quả, ý nghĩa.


GV phân công cụ thể:


+ Nhóm 1: KN Hai Bà Trưng.


+ Nhóm 2: KN Lý Bí


+ Nhóm 3: KN Khúc Thừa Dụ.


+ Nhóm 4: Chiến thắng Bạch Đằng 938.


- HS theo dõi SGK: thảo luận theo nhóm, cử đại diện ghi nội dung tóm tắt cuộc khởi nghĩa vào giấy sau đó trình bày trước lớp. Từng cá nhân HS nghe và ghi nhớ.


- GV nhận xét phần trình bày của hai nhóm sau đó sử dụng từng bảng thống kê chi tiết về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta thời Bắc thuộc, theo mẫu sau:
	2. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu



	Cuộc khởi nghĩa
	Thời gian
	Kẻ thù
	Địa bàn
	Tóm tắt diễn biến
	 Kết quả 

	Hai Bà Trưng
	40
	Nhà Đông Hán
	Hát Môn, Mê Linh, Cổ Loa, Luy Lâu
	- Tháng 3-40 Hai Bà Trưng phát cờ khởi nghĩa được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng chiếm được Cổ Loa buộc thái thú Tô Định trốn về TQ, KN thắng lợi, Trung Trắc lên làm vua xây dựng chính quyền tự chủ.

- Năm 42 Nhà Hán đua hai vạn quân sang xâm lược. Hai Bà trung tổ chức kháng chiến anh dũng nhưng do chênh lệch về lực lượng, kháng chiến thất bại Hai Bà Trưng hy sinh.
	- Lập được chính quyền tự chủ.

→ KN cuối cùng thất bại

	Lí Bí
	542
	Nhà Lương
	Long Biên

Tô Lịch
	- Năm 542 Lý Bí  liên kết hào kiệt các châu thuộc miền Bắc khởi nghĩa. Lật đổ chế độ đô hộ.

- Năm 544 Lý Bí lên ngôi lập nước Vạn Xuân.

- Năm 545 Nhà Lương đem quân xâm lược, Lý Bí trao binh quyền cho Triệu Quang Phục tổ chức kháng chiến.

( Năm 550 thắng lợi. Triệu Quang phục lên ngôi vua.

- Năm 571 Lý Phật Tử  cướp ngôi.

- Năm 603, nhà Tuỳ xâm lược, nước Vạn Xuân thất bại.
	- Giành được độc lập tự chủ sau 500 năm đấu tranh bền bỉ.



	Khúc Thừa Dụ
	905
	Đường
	Tống Bình
	- Năm 905 Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ đánh chiếm Tống Bình, giành quyền tự chủ (giành chức Tiết độ sứ).

- Năm 907 Khúc Hạo xây dựng chính quyền độc lập tự chủ.
	- Lật đổ đô hộ của nhà Đường, giành độc lập tự chủ.



	Ngô Quyền
	938
	Nam Hán
	Sông Bạch Đằng
	- Năm 938 quân Nam Hán xâm lược nước ta, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân giết chết tên phản tặc Kiều Công Tiễn (cầu viện Nam Hán) và tổ chức đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, đập tan âm mưu xâm lược của nhà Nam Hán.
	- Bảo vệ vững chắc nền độc lập tự chủ của đất nước.

- Kết thúc vĩnh viễn 1 nghìn năm đô hộ phong kiến của phương Bắc.



- HS theo dõi bảng thống kê ghi nhớ.


- Giáo viên: sử dụng thời gian kể về các nhân vật lịch sử: Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền và công lao của họ đối với dân tộc , nhấn mạnh ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa, nhất là chiến thắng Bạch Đằng (Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử).

3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
* Mục tiêu: Trò chơi Ô chữ gồm 8 từ hàng ngang và 1 từ hàng dọc. Cách chơi như sau
Chúng tôi sẽ gọi ngẫu nhiên 1 bạn giơ tay để chọn và trả lời

Mỗi bạn có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Nếu sai hoặc sau 10 giây không có câu trả lời thì sẽ gọi bạn khác

Mỗi câu trả lời đúng sẽ có phần quà

Trò chơi kết thúc khi có bạn tìm ra từ hàng dọc 

 Câu 1. Với ý chí và quyết tâm của nhân dân và mưu lược của Ngô Quyền. Kết quả của quân Nam Hán như thế nào? (thất bại)

Câu 2. Sau khi xưng vương Ngô Quyền chọn nơi này làm kinh đô? (Cổ Loa) 

Câu 3. Đây là kế Ngô Quyền dùng để đánh giặc? (đóng cọc)

Câu 4. Lợi dụng điều gì quân ta ra khiêu chiến và mai phục bên bờ sông tiến ra đánh giặc? (thủy triều)

Câu 5. Đây là quê hương của Ngô Quyền (Đường Lâm)

Câu 6. Đây là hướng quân Nam Hán tiến vào nước ta (Bắc)

Câu 7 .Người chỉ huy quân ta đánh ta quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (Ngô Quyền)

Câu 8. Tên chỉ huy quân Nam Hán đánh vào nước ta (Hoằng Tháo)

* Phương thức: 

- HS Học bài, trả lời câu hỏi SGK . Sưu tầm tư liệu lịch sử, tranh ảnh đền thờ … các vị anh hùng đấu tranh chống ách áp bức đô hộ của phong kiến phương Bắc.


- Tự hoàn thiện bản thống kê kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền đô hộ phương Bắc là

A. Chính quyền đô hộ thực hiện chính sách lấy người Việt trị người Việt

B. Chính sách đồng hóa của chính quyền đô hộ gây tâm lí bất bình trong nhân dân

C. Chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo của phong kiến phương Bắc và tinh thần đấu tranh bất khuất không cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta

D. Do ảnh hưởng của các phong trào nông dân ở Trung Quốc

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng điểm nổi bật của các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc?

A. Liên tiếp nổ ra ở ba quận Giao Chỉ, Cưu Chân và Nhật Nam

B. Được đông đảo nhân dân tham gia, hưởng ứng.

C. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã được thắng lợi, lập được chính quyền tự chủ một thời gian

D. Mở ra thời kì độc lập lâu dài của dân tộc

Câu 3. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 đã diễn ra như thế nào?

A. Từ Hát Môn, quân khởi nghĩa chiếm Mê Linh; Trưng Trắc lên ngôi vua đóng đô tại đây

B. Từ Mê Linh, quân khởi nghĩa tiến đánh Luy Lâu – trị sở của chính quyền đô hộ; Thái thú Tô Định bị giết tại trận

C. Được nhân dân nhiệt tình ảnh hưởng, quân khởi nghĩa nhanh chóng chiếm Cổ Loa, đập tan tận gốc rễ chính quyền đô hộ

D. Từ Hát Môn, quân khởi nghĩa chiếm Mê Linh, rồi Cổ Loa và Luy Lâu – trị sở của chính quyền đô hộ; Thái thú Tô Định phải trốn chạy về nước

Câu 4. Điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là

A. Được đông đảo nhân dân tham gia

B. Có sự liên kết với các tù trưởng dân tộc thiểu số

C. Nhiều nữ tướng tham gia chỉ huy cuộc khởi nghĩa

D. Lực lượng nghĩa quân được tổ chức thành nhiều bộ phận; quân thủy, quân bộ và tượng binh

Câu 5. Chính quyền được thành lập sau khởi nghĩa Hai Bà Trung thắng lợi được đánh giá là

A. Chính quyền tuy còn sơ khai nhưng mang tính độc lập, tự chủ rõ ràng

B. Chính quyền do nhân dân bầu ra

C. Chính quyền được sự thừa nhận của phong kiến phương Bắc

D. Chính quyền chủ yếu thực hiện chức năng quân sự

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có ý nghĩa ra sao trong lịch sử dân tộc

A. Thể hiện khí phách anh hùng của dân tộc

B. Thể hiện khí phách dân tộc và vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam

C. Đánh bị ý chí xâm lược của nhà Hán

D. Mở ra thời đại mới trong lịch sử dân tộc

Câu 7. Mùa xuân năm 544 diễn ra sự kiện gì?

A. Cuộc khởi nghĩa Lý Bí bước vào giai đoạn quyết liệt

B. Lý Bí lên ngôi vua, lập nên nước Vạn Xuân

C. Nước Vạn Xuân được thành lập

D. Lý Bí trao quyền lãnh đạo cho Triệu Quang Phục

Câu 8. Dạ Trạch Vương là tên gọi của nhân dân đối với

A. Lý Bí

B. Triệu Quang Phục

C. Lý Phật Tử

D. Lý Thiên Bảo

Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng nét nổi bật cuộc khởi nghĩa Lý Bí

A. Diễn ra qua hai giai đoạn; khởi nghĩa và kháng chiến

B. Đánh đổ chính quyền đô hộ, lập ra nhà nước của người Việt

C. Nhà Đường buộc phải công nhận nền độc lập của nước ta

D. Chọn vùng Hà Nội ngày nay làm nơi đóng đô

Câu 11. Điểm giống nhau giữa khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khởi nghĩa Lý Bí là gì?

A. Diễn ra qua hai giai đoạn: khởi nghĩa và kháng chiến

B. Chống ách đô hộ của nhà Hán

C. Chống ách đô hộ của nhà Đường

D. Khởi nghĩa thắng lợi, mở ra giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc

Câu 12. Để xây dựng và củng cố chính quyền tự chủ vừa giành được, họ Khúc đã

A. Xây dựng hệ thống thành lũy kiên cố

B. Chế ra nhiều loại vũ khí mới, lợi hại

C. Cải cách trên nhiều mặt, giảm nhẹ sự đóng góp của nhân chúng

D. Liên kết với Champa và các nước láng giềng khác

Câu 13. Sự nghiệp giành quyền tự chủ của họ Khúc có ý nghĩa lịch sử

A. Khôi phục lại sự nghiệp của vua Hùng, vua Thục

B. Đem lại độc lập, tự do cho dân tộc

C. Đặt nền móng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn vào năm 938

D. Tạo điều kiện đưa đất nước vươn lên, phát triển thành quốc gia hùng mạnh

Câu 14. Quân Nam Hán đã lợi dụng cơ hội nào để xâm lược nước ta lần thứ hai

A. Dương Đình Nghệ - người đứng đấu chính quyền tự chủ bị giết hại

B. Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán giúp chống lại Ngô Quyền

C. Khúc Thừa Dụ qua đời

D. Ngô Quyền đem quân đánh Kiều Công Tiễn

Câu 15. Kế đánh giặc của Ngô Quyền có điểm gì nổi bật?

A. Dùng kế đóng cọc trên sông Bạch Đằng

B. Bố trí trận địa mai phục để đánh bại kẻ thù

C. Dùng kế đóng cọc trên khúc sông hiểm yếu cho quân mai phục và nhử địch vào trận địa bãi cọc rồi đánh bại chúng

D. Mở trận đánh quyết định đánh bại quân địch, rồi giảng hòa, mở đường cho chúng rút về nước

Câu 16. Ý nghĩa lịch sử của chiến thằng Bạch Đằng năm 938 là gì?

A. Buộc quân Nam Hán phải từ bỏ mộng xâm lược nước ta

B. Nâng cao vị thế của nước ta trong kv

C. Mở ra thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc

D. Để lại bài học về khoan thư sức dân trong kế sách giữ nước

-----------------------

Bài 17

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂNCỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN 

(Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV)

I. KIẾN THỨC- KỸ NĂNG

1. Phẩm chất

- Rèn luyện kỹ năng phân tích so sánh.

 
- Bồi dưỡng ý thức độc lập dân tộc, bảo vệ sự  thống nhất nước nhà.


- Bồi dưỡng niềm tự  hào dân tộc.

           1. Năng lực 

Năng lực chung: Năng lực tự học, Năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí, Năng lực hợp tác, Năng lực giao tiếp….
Năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực thực hành bộ môn lịch sử.

- Năng lực Xác định  được quá trình xây dựng và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến Việt Nam.

- Chế độ quân chủ tập quyền ở Việt Nam 

- So sánh, phân tích

      II. TiẾn trình tỔ chỨc dẠy – hỌc 

1. TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT.

* Mục tiêu: Giáo viên cho học sinh quan sát những sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước các triều đại liên quan đến bài học để tạo sự tập trung cho học sinh.

*  Phương thức: 

- Giáo viên cho học sinh quan sát các hình ảnh và yêu cầu trả lời câu hỏi dưới đây:

+Trình bày cách hiểu của mình về sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước các triều đại.

+ Những hình ảnh đó gợi cho em liên tưởng điều gì?

- Học sinh quan sát sơ đồ rồi trả lời.

* Dự kiến sản phẩm:
- Học sinh  quan sát sơ đồ, trao đổi, thảo luận với nhau và trả lời:

         Những hình ảnh này là:  Sơ đồ về tổ chức Nhà nước thời Đinh, tiền Lê. Sơ đồ về tổ chức Nhà nước thời Lý, Trần , Hồ, Lê sơ.
           - Giáo viên nhận xét và vào bài mới:  Thế kỷ X đã mở đầu thời đại phong kiến độc lập của dân tộc Việt Nam từ thế kỷ X ( XV trên cơ sở một lãnh thổ thống nhất Nhà nước quân chủ chuyên chế phong kiến được thành lập và từng bước phát triển, hoàn thiện đạt đến đỉnh cao. Để hiểu được quá trình hình thành và phát triển của Nhà nước phong kiến Việt Nam, chúng ta cùng tìm hiểu bài : Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến ( TK X- TKXV)

  2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

	Các hoạt động của thầy và trò
	Những kiến thức cơ bản cần đạt

	Hoạt động 1: Làm việc  cả lớp 

 GV: chỉ giới  khát quát nhưng tập trung vào tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Thông


- Trước hết GV nhắc lại ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng 938 mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc. Song sau hơn 1000 năm Bắc thuộc nhiều yêu cầu lịch sử được đặt ra mà trước mặt là phải giữ vững an ninh và thống nhất đất nước. Đánh lại các cuộc xâm lược của nước ngoài, bảo vệ nền độc lập, tự chủ của tổ quốc, để đáp ứng yêu cầu đó, năm 939 Ngô Quyền xưng vương.


- GV tiếp tục trình bày: Ngô Quyền xưng vương đã bỏ chức Tiết độ sứ, xây dựng cung điện, triều đình, đặt chiếu quan nghi lễ theo chế độ quân chủ.

Hoạt động 2:  Làm việc cá nhân 

- GV phát vấn HS: Việc Ngô Quyền xưng vương xây dựng một chính quyền mới có ý nghĩa gì?


- GV gợi ý: năm 905 Khúc Thừa Dụ đã lãnh đạo nhân dân đánh bại Tiết độ sứ nhà Đường và giành lấy chính quyền. Song thiết chế chính trị vẫn tổ chức.


- GV tiếp tục giảng bài: Nhà Ngô suy vong, loạn 12 sứ quân diễn ra, đất nước bị chia cắt. Năm 968 sau khi dẹp loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh đã xưng đế.


- GV: tình hình nước ta cuối thời Đinh, nội bộ lục đục, vua mới còn nhỏ (Đinh Toàn 6 tuổi), lợi dụng tình hình đó quân Tống đem quân xâm lược nước ta. Trước nguy cơ bị xâm lược, Thái hậu dương Thị đã đặt quyền lợi dân tộc trên quyền lợi dòng họ, lấy áo long cổn khoác lên mình Lê Hoàn và chính thức mời Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên làm vua. Để có điều kiện lãnh đạo chống Tống. Nhà tiền Lê thành lập.

- GV có thể minh hoạ bằng sơ đồ đơn giản


- GV: Em có nhận xét gì về tổ chức Nhà nước thời Đinh, tiền Lê?

Gợi ý: So với Ngô Quyền.


+ Thời Ngô chính quyền trung ương chưa quản lý được các địa phương ( loạn 12 sứ quân.


+ Thời Đinh, tiền Lê: Dưới vua có 3 ban chính quyền trung ương kiểm soát được 10 đạo ở địa phương.


- HS suy nghĩ và trả lời.


- GV nhận xét, kết luận: Thời Đinh, Lê Nhà nước quân chủ chuyên chế: Vua đứng đầu nắm mọi quyền hành. Tuy nhiên mức độ chuyên chế ở mọi triều đại, mỗi nước khác nhau.


- HS: Nghe và ghi.


- GV tiếp tục PV: Nhìn vào cách tổ chức bộ máy Nhà nước ở nước ta ở thế kỷ X, em có nhận xét gì?


- HS suy nghĩ trả lời.


- GV kết luận.
	I. BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP THẾ KỶ X.
Khái quát sự hình thành nhà nước phong kiến thời Ngô - Đinh – Tiền Lê :

- Năm 939, sau khi đánh bại quân xâm lược Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội). Năm 944, Ngô Quyền mất, nhà Ngô suy vong, dẫn đến "loạn 12 sứ quân".

- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh đem quân dẹp loạn và thống nhất đất nước. Ông lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt và chuyển kinh đô về Hoa Lư (Ninh Bình).

- Tiếp nối nhà Đinh, nhà Tiền Lê đã xây dựng nên một nhà nước quân chủ sơ khai. Ở trung ương gồm 3 ban : Văn ban, Võ ban và Tăng ban. Cả nước được chia làm 10 đạo. Quân đội được tổ chức lại và xây dựng theo hướng chính quy.

- Mặc dù chỉ là nhà nước quân chủ sơ khai nhưng nhà nước thời Đinh - Tiền Lê đã đặt cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước quân chủ ở các triều đại sau.

- Lập bảng hệ thống kiến thức về thời kì đầu của nhà nước phong kiến dân tộc.



	Hoạt động 1:  Làm việc cả lớp 


- GV thuyết trình về sự sụp đổ của nhà Lê và sự thành lập của nhà Lý, và những ý nghĩa trọng đại của các vua thời Lý.


HS nghe ghi nhớ.


- GV có thể đàm thoại với HS về: Lý Công Uẩn, trích đọc Chiều dời Đô và việc đổi Quốc Hiệu đại Việt ( Sự tồn tại của kinh đô Thăng Long, sự lớn mạnh trường tồn của nước Đại Việt chứng tỏ những việc làm của những ông vua đầu thời Lý thực sự có ý nghĩa trọng đại về mặt lịch sử. Đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc thời kỳ phát triển và hoàn chỉnh của Nhà nước phong kiến Việt Nam.


-​ Trước hết GV khái quát để HS thấy được sự thay đổi các triều đại, Từ Lý sang Trần, từ Trần sang Hồ để HS thấy được thứ tự các triều đại phong kiến Việt Nam.


- HS nghe và ghi nhớ.

Hoạt động 2 :  Làm việc cá nhân 


- GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy được cách thức tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Lý ( Trần ( Hồ được tổ chức như thế nào?


- HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi.


- GV nghe HS trả lời, bổ sung kết luận kết hợp với sơ đồ đơn giản lên bảng.


- HS theo dõi, vẽ sơ đồ vào vở.


- GV giảng tiếp.


+ Vua: Có quyền ngày càng cao.


+ Giúp vua trị nước có tể tướng và các đại thần.


+ Sảnh, viện, đài là các cơ quan Trung ương (Liên hệ với các cơ quan Trung ương ngày nay). Các cơ quan trung ương bao gồm:


Sảnh   (
Môn hà sảnh, thượng thư sảnh


Viện   (
Hàn Lâm viện, Quốc sử viện.


Đài     (
Ngự sử đài.


HS tiếp tục trình bày tổ chức chính quyền địa phương.


- GV nhận xét, bổ sung, kết luận :


Chính quyền địa phương:


+ Chia thành Lộ, Trấn do Hoàng thân, quốc thích cai quản.


+ Dưới là: phủ, huyện, châu do quan lại của triều đình trông coi.


+ Thời Trần đứng đầu các xã là xã quan (Nhà nước quản lý thời cấp xã).


- GV: Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy tổ chcư1 thời Lý ( Trần ( Hồ?


Gợi ý: So với thời Đinh ( Tiền Lê cả chính quyền Trung ương và địa phương rút ra nhận xét.


- HS suy nghĩ, so sánh, trả lời.


- GV bổ sung, kết luận. Giải thích điểm: Thể chế chung là quân chủ chuyên chế song chuyên chế còn có mức độ vì dưới vua còn có tể tướng và các quan đại thần.


Đứng đầu các lộ (tỉnh) chỉ có một vài chức quan, cấp phủ huyện châu cũng chỉ có một chức quan tô bộ máy chính quyền gọn nhẹ, không cồng kềnh.
	II. PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN CHỈNH NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN Ở ĐẦU THẾ KỶ XI ( XV( Lỗi chính tả)

1. Tổ chức bộ máy Nhà nước

- Năm 1009, nhà Lý được thành lập. 

- Năm 1010, Lý Thái Tổ cho dời đô về Thăng Long (Hà Nội), mở ra một thời kì phát triển mới của lịch sử dân tộc. 

- Năm 1054, Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt.

- Tổ chức bộ máy nhà nước :

Trải qua các triều đại Lý, Trần, Hồ, Lê sơ (từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV), nhà nước quân chủ ngày càng được hoàn thiện và tổ chức chặt chẽ. Từ trung ương đến địa phương, tổ chức chính quyền được bổ sung và có hệ thống hơn. Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của các cơ quan, các chức quan cũng được quy định cụ thể và rõ ràng.




	Hoạt động 3: Làm việc cả lớp


- GV: Thông báo kiến thức mới.


-​ HS nghe và ghi chép.


- GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy được những chính sách cải cách của Lê Thánh Tông ở cả Trung Ương, lẫn địa phương.


- HS theo dõi SGK phát biểu:


- GV bổ sung kết luận, kết hợp với sơ đồ đơn giản trên bảng.


GV giải thích thêm: các chức quan trung gian giữa vua và các cơ quan hành chính (như chức tể tướng) bị bãi bỏ. Nhà vua làm việc trực tiếp với các cơ quan Trung Ương Lê Thánh Tông thành lập 6 bộ, mỗi bộ phụ trách hoạt động của Nhà nước: Bộ lực, Lễ, Hộ, Công, Binh, Hình . Vua có thể trực tiếp bãi miễn hoặc bổ nhiệm các chức quyền quyết định mọi việc hoặc bổ nhiệm các chức quyền quyết định mọi việc không cần qua các chức quan trung gian. Chứng tỏ vua nắm mọi quyền hành, chuyên chế ở mức độ cao hơn thời kỳ Lý ( Trần.


- HS nghe và ghi nhớ.


- HS tiếp tục trình bày về cải cách ở địa phương của Lê Thánh Tông.


- GV bổ sung kết luận.


- HS nghe, ghi.


- GV bổ sung thêm: khác với triều Lý trần các chức vụ cao cấp trong triều đình và cai quản các địa phương đều do vương hầu quý tộc dòng học trần nắm giữ. Còn ở thời Lê quan lại đều phải trải qua thi cử, đỗ đạt mới được bổ nhiệm. Các quý tộc muốn làm quan cũng phải như vậy.

Hoạt động 4:  Làm việc cá nhân: 

- PV: Em có nhận xét gì về cuộc cải cách của Lê Thánh Tông và bộ máy Nhà nước thời Lê sơ?

​
- HS suy nghĩ và trả lời.


- GV kết luận: Đây là một cuộc cải cách hành chính lớn toàn diện dược tiến hành từ trung ương đến địa phương. Cải cách để tăng cường quyền lực của chính quyền của trung ương nhất là tăng cường quyền lực của nhà vua. Quyền lực tập trung trong tay vua. Chứng tỏ bộ máy Nhà nước quân chủ chuyên chế nhà Lê đạt đến mức độ cao, hoàn thiện.
	+ Thời Lý, Trần, Hồ : 

Ở Trung ương, đứng đầu có vua, dưới có tể tướng, một số quan đại thần và bên dưới là các cơ quan như sảnh, viện, đài, cục. 

Ở địa phương, cả nước chia thành lộ, trấn. Dưới lộ là các phủ, huyện, châu và xã.

  - Chính quyền trung ương:




	Hoạt động 1:  Làm việc nhóm:

Điền vào phiếu học tập (Đơn vị bàn)
- Nhóm 1, 2:  Nêu luật pháp thời Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.

- Nhóm 3,4:  Quân đội  thời Lý, Trần, Hồ, Lê sơ được tổ chức như thế nào?

- Các nhóm thảo luận, chuẩn bị.

- Sau thời gian thảo luận xong, đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác góp ý

- GV: kết luận chốt ý

Hoạt động 2:  Làm việc cả lớp

- HS ghi bài vào vở


- GV kết luận về mục đích, tác dụng của cách điều luật.


-​ HS nghe và ghi.
	2. Luật pháp và quân đội

- Luật pháp :

- Nhóm1,2:

+ Năm 1042, vua Lý Thái Tông ban hành bộ Hình thư - bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta. 

+ Thời Trần có bộ Hình luật, thời Lê sơ có bộ Luật Hồng Đức (hay Quốc triều hình luật). Đây là bộ luật hoàn chỉnh và tiến bộ nhất dưới chế độ phong kiến. Với 722 điều 16 chương, bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, bộ luật đã đề cập đến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá.

- Quân đội : 

Nhóm 3,4:

+ Từ thời Lý, quân đội ngày càng được tổ chức chặt chẽ hơn so với thời Đinh - Tiền Lê.

+ Trải qua thời Trần, Hồ đến thời Lê sơ, lực lượng quân đội ngày càng được tăng cường cả về số lượng, chất lượng và trang bị vũ khí. Điều này cũng thể hiện sự vững mạnh của nhà nước phong kiến qua từng thời kì lịch sử.

- Nhận xét về bộ luật thành văn đầu tiên ở nước ta cũng như những điều luật thể hiện tính tiến bộ và tích cực của bộ Luật Hồng Đức.

	Hoạt động 1:  Làm việc cả lớp


- GV yêu cầu cả lớp đọc SGK để thấy được chính sách đối nội, đối ngoại cơ bản của các triều đại phong kiến.


- HS theo dõi SGK phát biểu những chính sách đối nội, đối ngoại của Nhà nước.


- GV nhận xét, bổ sung, kết luận GV cụ thể hoá một số chính sách đối nội của Nhà nước: Chăm lo đê điều, khuyến khích sản xuất nông nghiệp, gả con gái cho các tù trưởng miền núi.
	3. Hoạt động đối nội và đối ngoại 
- Hoạt động đối nội :
+ Thực hiện chính sách nhằm đoàn kết dân tộc và xây dựng nhà nước quân chủ vững mạnh của các triều đại Lý, Trần và Lê sơ, như :

+ Luôn coi trọng vấn đề an ninh của đất nước.

+ Quan tâm đến đời sống nhân dân : đắp đê chống lụt, quan tâm đến sản xuất nông nghiệp.

+ Chính sách "nhu viễn" đối với các vùng dân tộc ít người.

- Chính sách đối ngoại : 

+ Thực hiện chính sách mềm dẻo, khéo léo nhưng kiên quyết giữ vững độc lập và chủ quyền đối với các triều đại phương Bắc (triều cống đầy đủ nhưng sẵn sàng kháng chiến nếu xâm phạm đến lãnh thổ Đại Việt). 

+ Đối với các nước láng giềng phía tây và phía nam như Lan Xang, Cham-pa và Chân Lạp, nhà nước Đại Việt luôn giữ quan hệ thân thiện, mặc dù đôi lúc xảy ra chiến tranh.


III. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.

* Mục tiêu: Bài học nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà học sinh đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về: quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến từ TK X- TK XV

* Phương thức: Giáo viên  giao nhiệm vụ cụ thể  và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm  dưới đây. Trong quá trình làm việc học sinh có thể trao đổi với bạn hoặc giáo viên. NHẬN BIẾT 
 Câu 1. Người anh hùng đất Hoa Lư, có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống     nhất đất nước là:

A. Lê Hoàn                  C. Triệu Quang Phụ     B. Đinh Bộ Lĩnh         D. Trần Quang Khải

 Câu 2. Nhà Đinh được thành lập vào năm:

A. 938               B. 944              C. 968                    D. 981

Câu 3. Tên nước ta là Đại Cồ Việt có từ thời vua:

A. Lê Hoàn           C. Lý Thái Tôn                  B. Lý Bí                    D. Đinh Tiên Hoàng

Câu 4. Đại Thắng Minh Hoàng đế là tôn hiệu của vua:

A. Đinh Tiên Hoàng               C. Lý Thái Tổ
B. Lê Đại Hành        D. Trần Thái Tông

THÔNG HIỂU

Câu 1. Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh – Tiền Lê gồm

A. Sáu bộ: bộ Binh, bộ Hình, bộ Công, bộ Hộ, bộ Lễ, bộ Lại

B. Ba ban: Văn ban, Võ ban và Tăng ban

C. Hai ban: Văn ban, Võ ban

D. Vua, Lạc hầu, Lạc tướng và Bồ chính

 Câu 2. Đại Việt trở thành quốc hiệu của nước ta từ năm

A. 1010, thời vua Lý Thái Tổ           C. 1054, thời vua Lý Thánh Tông
B. 1045, thời vua Lý Thái Tông          D. 1075, thời vua Lý Nhân Tông

Câu 3. Quân đội Đại Việt trong các thế kỉ XI - XV  được tổ chức gồm:

A. Ba bộ phận: cấm binh, ngoại binh và hương binh

B. Hai bộ phận: cấm quân và ngoại binh

C. Bộ binh, tượng binh, kị binh


D. Hai bộ phận: cấm binh, vệ binh

VẬN DỤNG THẤP

Câu 1: Điền vào chỗ trống câu sau đây cho đúng: "Nhờ sự ủng hộ của nhân dân, Đinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân của ..., chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổm tiến đánh các sứ quân khác".

A. Đỗ Cảnh Thạc
                   B. Trần Lãm 
C. Ngô Xương Xí
                    D. Kiều Công Hãn

Câu 2: Nội dung cơ bản của luật thời Lý, Trần, Lê là (Chưa phù hợp cho vận dụng thấp)

A.Bảo vệ lợi ích của mọi tầng lớp trong xã hội đặc biệt là dân nghèo.

B.Bảo vệ đặc quyền , đặc lợi của giai cấp thống trị.

C.Bảo vệ đất đai, lãnh thổ của tổ quốc.

D.Bảo vệ tính mạng, tài sản của nông dân lang xã

VẬN DỤNG CAO

Câu 1:  Thời Lý - Trần - Hồ quan hệ nước ta với phương Bắc là giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn, nhưng luôn giữ vững tư thế của một dân tộc độc lập. Còn đối với tình hình hiện nay, quan hê giữa nước ta với Trung quốc như thế nào?

A. Giữ thái độ vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn để giữ biên cương 

B. Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn.

C. Hợp tác bình đẳng, đôi bên cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau.

D. Sẵn sàng hợp tác để phát triển kinh tế.

* Dự kiến sản phẩm

Giáo viên chuẩn bị đáp án đúng. Nếu học sinh trả lời sai  đáp án thì học sinh khác và GV nhận xét và cho ra đáp án đúng.

IV. VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG.

* Mục tiêu: Nhằm vận dụng, liên hệ mở rộng kiến thức được học về quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến từ TK X- TK XV, liên hệ đến nhà nước XHCN của nước ta hiện nay.

*. Phương Thức:

- Chuyển giao nhiệm vụ: Nhà nước phong kiến ở nước ta thời Lý- Trần , Hồ và Lê sơ thực sự là nhà nước Quân chủ chuyên chế.

- Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: thực hiện ở nhà

- Báo cáo sản phẩm: Vở bài tập

- Nhận xét, đánh giá:

* Gợi ý sản phẩm: Về đối ngoại các triều đại PK thực hiện chính sách mềm dẻo, khéo léo nhưng kiên quyết giữ vững độc lập và chủ quyền đối với các triều đại phương Bắc. Liên hệ đến chính sách  của Đảng và nhà nước ta hiện nay đối với vấn đề biển đông.
=====================================
Bài 18  CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Phẩm chất 

- Tự hào về những thành tựu kinh tế dân tộc đã đạt được.

- Thấy được sự hạn chế của nền kinh tế phong kiến ngay trong giai đoạn phát triển của nó, từ đó liên hệ với thực tế hiện nay.

2. Năng lực 

- Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận xét

- Rèn kỹ năng liên hệ thực tế.

II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

1.Hoạt động khởi động

* Mục tiêu: GV cho HS quan sát những hình ảnh liên quan đến tình hình kinh tế nước ta trong thế kỉ X - XV, HS sẽ trả lời theo hiểu biết của mình ...từ đó kích thích sự hứng thú, tập trung tìm hiểu bài học, dẫn dắt vào bài mới.
*Phương thức: 

[image: image5.jpg]



GV: Các em hãy quan sát và cho thầy biết nội dung của bức tranh trên và nó phản ánh điều gì?

1. Dự kiến sản phẩm: Bức tranh thứ 2 miêu tả cảnh đắp đê, phản ánh sự quan tâm của nhà nước đến phát triển kinh tế nông nghiệp của nhà nước.

2. Vào bài mới: Như các em đã biết trong thế kỉ X- XV với sự quan tâm phát triển nông nghiệp của nhà nước, thì thủ công nghiệp và thương nghiệp cũng rất phát triển. Nhưng để biết được cụ thể chính sách quan tâm phát triển kinh tế của nhà nước, thành tựu của các ngành nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, mời các em cùng tìm hiểu bài 18.

2.Hoạt động hình thành kiến thức

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	KIẾN THỨC CƠ BẢN

	* Hoạt động 1 : Tìm hiểu về sự phát triển nông nghiệp

1.Mục tiêu:

+ Nắm được bối cảnh đất nước trong thế kỉ X – XV.

+ Chính sách quan tâm phát triển nông nghiệp của nhà nước.

+ Biểu hiện và tác động của sự phát triển nông nghiệp.

2.Phương thức

- GV phát vấn, hướng dẫn học sinh giải quyết, hoạt động nhóm : 

* Nhóm 1: Bối cảnh lịch sử Đại Việt từ thế kỷ thứ X-XV, bối cảnh đó có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế ?

* Nhóm 2: Những biểu hiện của sự mở rộng và phát triển nông nghiệp từ thế kỷ X-XV?

* Nhóm 3:Nguyên nhân thúc đẩy nông nghiệp phát triển ? Vai trò của Nhà nước?
Nhóm 4: Ý nghĩa (tác động) của sự phát triển kinh tế nông nghiệp ?
3.Dự kiến sản phẩm:

- Thế kỷ X - XV là thời kỳ tồn tại của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.

- Đây là giai đoạn đầu của thế kỷ phong kiến độc lập, đồng thời cũng là thời kỳ đất nước thống nhất.

=> Bối cảnh này rất thuận lợi tạo điều kiện để phát triển kinh tế.

- Diện tích đất ngày càng mở rộng nhờ :

+ Nhân dân tích cực khai hoang vùng châu thổ sông sớn và ven biển.

+ Các vua Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập điền trang.

+ Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền.

- Thuỷ lợi được Nhà nước quan tâm mở mang.

+ Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên.

+ Năm 1248 nhà Trần cho dắp hệ thống đê quai vạc dọc các sông lớn từ đầu nguồn đến cửa biển.

- Các nhà nước Lý - Trần - Lê  đều quan tâm bảo vệ sức khoẻ, phát triển của giống cây nông nghiệp

+ Bối cảnh đất nước.

+ Nhà nước cùng nhân dân  góp sức phát triển nông nghiệp.

+ Chính sách của Nhà nước đã thúc đẩy nông nghiệp phát triển => đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.
+ Nông nghiệp phát triển -> thủ công nghiệp phát triển -> thương nghiệp.

+ Ổn định chính trị, xã hội, củng cố nền độc lập.

+ Thúc đẩy sự phát triển của văn hóa, quân sự,.. => kinh  tế có vai trò quyết định.  

* Gv minh họa bằng thơ, tranh ảnh hoặc bằng lời nhận xét của nước ngoài để thấy được sự phát triển của kinh tế NN.

Hoạt động 2. Tìm hiểu về sự phát triển của thủ công nghiệp

1.Mục tiêu: Nắm được thành tựu của thủ công nghiệp truyền thống và thủ công nghiệp nhà nước và nhận thấy sự phát triển.

2. Phương thức: giáo viên phát vấn, hướng dẫn giải quyết, thảo luận cặp đôi

- Nêu những thành tựu cơ bản của ngành thủ công nghiệp?

- Em đánh giá như thế nào về sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta đương thời ?

- Nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của thủ công nghiệp?

3. Dự kiến sản phẩm

- Thành tựu  ngành thủ công nghiệp:

+ Thủ công nghiệp truyền thống: Đúc đồng, rèn sắt, gốm, dệt…ngày càng phát triển và chất lượng ngày càng cao. Các làng nghề thủ công ra đời.

+ Thủ công nghiệp nhà nước: NN thành lập các quan xưởng, tập trung những thợ giỏi, sản xuất tiền, vũ khí, áo , mũ cho cung điện.

+ Nhận xét: phong phú mẫu mã, chất lượng ngày càng nâng cao, bán ra nước ngoài (hình minh họa)
+ Xuất hiện các làng nghề, vẫn làm nông nghiệp.

+ Nguyên nhân: Do du cầu trong nước là chính đã thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển. Nghề truyền thống lâu đời, đời sống kinh tế, xây dựng lăng, kinh thành…..

+ GV dùng hình ảnh để minh họa sự phát triển

Hoạt động 3. Tìm hiểu về sự mở rộng thương nghiệp

1.Mục tiêu: Nắm được sự phát triển của buôn bán trong nước và buôn bán với nước ngoài. Nắm được nguyên nhân của sự phát triển thương nghiệp, đặc biệt là ngoại thương.

2. Phương thức: Giáo viên phát vấn, hướng dẫn học sinh giải quyết, cả lớp cùng tìm hiểu.

+ Em hãy trình bày sự phát triển của nội thương, ngoại thương của nước ta trong thời kì này?

+ Nguyên nhân của sự phát triển thương nghiệp?
+ Em hãy nhận xét về tình hình thương nghiệp ở nước ta từ thế kỉ X-XV?

3. Dự kiến sản phẩm:

* Nội thương:

- Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên ở khắp nơi, là nơi nhân dân trao đổi sản phẩm  nông nghiệp và thủ công nghiệp.

- Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn  (36 phố phường), trung tâm buôn bán và làm nghề thủ công.

* Ngoại thương 

- Thời Lý - Trần ngoại thương khá phát triển Nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng để buôn bán với nước ngoài.

- Vùng biên giới Việt Trung cũng hình thành các tụ điểm buôn bán

- Thời lê : Ngoại thương bị thu hẹp.

- Nhận xét: Chủ yếu mở rộng buôn bán trong nước, ngoại thương chủ yếu buốn bán với TQ, các nước ĐNÁ

- Nguyên nhân: Do sự phát triển của  NN, TCN

- Do chính sách của nhà nước.

* GV minh hoạ bằng lời nhận xét của sứ giả nhà Nguyễn.

*GV dùng tư liệu sách giáo khoa để minh hoạ kết hợp một số tranh ảnh sưu tầm về sự sầm uất của bến cảng đương thời.


	1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp

* Bối cảnh lịch sử thế kỉ X-XV

- Thế kỷ X - XV là thời kỳ tồn tại của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.

- Đây là giai đoạn đầu của thế kỷ phong kiến độc lập, đồng thời cũng là thời kỳ đất nước thống nhất.

=> Bối cảnh này rất thuận lợi tạo điều kiện để phát triển kinh tế.

* Biểu hiện của sự phát triển

- Diện tích đất ngày càng mở rộng nhờ :

+ Nhân dân tích cực khai hoang vùng châu thổ sông sớn và ven biển.

+ Các vua Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập điền trang.

+ Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền.

- Thuỷ lợi được Nhà nước quan tâm mở mang.

+ Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên.

+ Năm 1248 nhà Trần cho dắp hệ thống đê quai vạc dọc các sông lớn từ đầu nguồn đến cửa biển.

- Các nhà nước Lý - Trần - Lê  đều quan tâm bảo vệ sức khoẻ, phát triển của giống cây nông nghiệp

+ Nhà nước cùng nhân dân  góp sức phát triển nông nghiệp.

+ Chính sách của Nhà nước đã thúc đẩy nông nghiệp phát triển => đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.
2. Phát triển thủ công nghiệp

+ Thủ công nghiệp truyền thống: Đúc đồng, rèn sắt, gốm, dệt…ngày càng phát triển và chất lượng ngày càng cao. Các làng nghề thủ công ra đời.

+ Thủ công nghiệp nhà nước: NN thành lập các quan xưởng, tập trung những thợ giỏi, sản xuất tiền, vũ khí, áo , mũ cho cung điện.

3. Mở rộng thương nghiệp

* Nội thương:

- Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên ở khắp nơi, là nơi nhân dân trao đổi sản phẩm  nông nghiệp và thủ công nghiệp.

- Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn  (36 phố phường), trung tâm buôn bán và làm nghề thủ công.

* Ngoại thương 

- Thời Lý - Trần ngoại thương khá phát triển Nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng để buôn bán với nước ngoài.

- Vùng biên giới Việt Trung cũng hình thành các tụ điểm buôn bán

- Thời lê : Ngoại thương bị thu hẹp.




IV. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.

* Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức. 

* Phương thức: GV giao nhiệm vụ cho HS (cụ thể hơn) và chủ yếu cho làm việc cá  nhân như trả lời các câu hỏi trắc nghiệm ( bên dưới), làm việc với câu hỏi SKG.
Câu 1. Biểu hiện quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp của nhà nước trong các thế kỉ X – XV là?

A. Năm 1248 Nhà Trần cho đắp đê “quai vạc”.
B. Vua Lê cấp đất cho quí tộc.

C. Nhân dân tích cực khai hoang.


D. Nhà nước miễn thu thuế nông nghiệp.

Câu 2: Các vua thời Lê - Lý hàng năm thường về các địa phương để làm gì? 

A. Làm lễ cày tịch điền.



    B.  Cùng nông dân làm thủy lợi. 
C.  Kiểm tra lại việc ban cấp ruộng đất cho nông dân.   D. Kiểm tra lại hộ khẩu.

Câu 3. Thủ công nghiệp do Nhà nước tổ chức và quản lí sản xuất trong các thế kỉ  X – XV gọi là 
A. phường thủ công.
        B.  quan xưởng.
        C.  quân xưởng.
       D.  công xưởng. 

Câu 4. Đô thị lớn nhất cả nước trong thế kỉ X-XV là

A. Vân Đồn

B. Thăng Long


C.Hội An


D. Huế

Câu 5. Biểu hiện sự phát triển vượt bậc của thủ công nghiệp trong các thế kỉ X – XV là 

A.   hàng thủ công được trao đổi, buôn bán ra nước ngoài. 

B.   sự phong phú của các mặt hàng thủ công truyền thống. 

C.   sự hình thành các làng nghề thủ công.

D.  Ngành sản xuất độc lập, mang tính chuyên môn hóa. 

Câu 6. Sự phát triển của nông nghiệp có ý nghĩa gì đối với đời sống chính trị xã hội?

A. Làm cho tình hình chính trị, xã hội ổn định.

B. Làm xã hội không có áp bức, bóc lột.

C. Làm cho đời sống nhân dân được nâng cao.

D. Đưa đến sự tự do tín ngưỡng trong xã hội.

Câu 7. Vì sao nói Thăng Long là đô thị lớn nhất trong cả nước trong thế kỉ X-XV?

A. Có nhiều phố phường, chợ.

B. Có nhiều phường vừa sản xuất vừa buôn bán.

C. Nơi tập trung hàng hóa trong cả nước.

D. Là kinh đô lớn nhất trong cả nước. 

Câu 8. Nguyên nhân cơ bản đưa đến sự phát triển của nền kinh tế trong các thế kỉ X-XV?

A. Nhà nước ban phép quân điền.

B. Nhà nước mở rộng buôn bán với nước ngoài.

C. Đất nước độc lập, thống nhất.

D. Tình hình xã hội ổn định.

Câu 9. Đặc điểm của thủ công nghiệp nước ta trong thế kỉ X-XV?

A. Mang tính chuyên môn hóa, qui mô lớn.

B. Trở thành nền kinh tế độc lập.

C. Xuất hiện làng chuyên làm nghề thủ công nhưng vẫn làm nông nghiệp.

D. Thủ công nghiệp ngành kinh tế chính trong cả nước.

Câu 10. Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của ngoại thương trong thế kỉ X-XV ?

A. Nền kinh tế phát triển và Nhà nước mở rộng giao lưu với nước ngoài.

B. Do nội thương phát triển và chính sách của nhà nước.

C. Do chính sách thuế khóa và chính sách mở rộng giao lưu với nước ngoài.

D. Có nhiều cảng biển và chính sách thuế khóa của nhà nước.

2. Câu hỏi tự luận 

- Bối cảnh lịch sử Đại Việt từ thế kỷ thứ X-XV, bối cảnh đó có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế ?

- Những biểu hiện của sự mở rộng và phát triển nông nghiệp từ thế kỷ X-XV?

- Nguyên nhân thúc đẩy nông nghiệp phát triển ? 
- Nhà nước và nhân dân làm gì để phát triển nông nghiệp? Vai trò của Nhà nước?
- Nêu những thành tựu cơ bản của ngành thủ công nghiệp?

- Em đánh giá như thế nào về sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta đương thời ?

- Nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của thủ công nghiệp?
+ Em hãy trình bày sự phát triển của nội thương, ngoại thương của nước ta trong thời kì này?

+ Nguyên nhân của sự phát triển thương nghiệp?

+ Em hãy nhận xét về tình hình thương nghiệp ở nước ta từ thế kỉ X-XV?

+ Nguyên nhân và ý nghĩa của sự phát triển kinh tế ở nước ta trong thế kỉ X-XV?

+ So sánh trình độ phát triển kinh tế của nước ta với các nước châu Âu trong khoảng thời gian này?
* Dự kiến sản phẩm

GV chuẩn bị đáp án đúng. Nếu HS trả lời sai thì HS khác và GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.

V. VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG.
1. Mục tiêu: Giúp các em tìm hiểu sâu hơn, rộng hơn trên cơ sở của kiến thức cơ bản.

2. Phương Thức: 

-  Cho câu hỏi về nhà làm:  Nguyên nhân và ý nghĩa của sự phát triển kinh tế ở nước ta trong thế kỉ X-XV (nâng cao đời sống, củng cố nền độc lập, đẩy nhanh phân hóa xã hội).

- Giới thiệu các làng nghề nổi tiếng nước ta thông qua: Tranh ảnh, phim tư liệu.

- Liên hệ đến cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong thời kì này (ý nghĩa phát triển kinh tế)

- So sánh thành tựu kinh tế nước ta so với các nước phương tây trong thời kì này.
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Thạp gốm hoa nâu lớn trang trí văn hoa sen, thời Trần, cao 65cm
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Thuyền Cổ Lâu là loại thuyền chiến lớn, đóng đinh sắt, có hai tầng và hàng chục tay chèo, hai người chèo một mái và được xem là đã tạo ra một tốc độ lớn khi có thủy chiến
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Khuê Văn Các - Kiến trúc tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám
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Chùa Một Cột hay Chùa Mật, chùa Nhất Trụ, còn có tên khác là Diên Hựu tự hoặc Liên Hoa Đài, là một ngôi chùa nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội. Đây là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam.
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                                                             Tháp Phổ Minh,cạnh Đền Trần
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Đại Việt sử ký của Lê văn Hưu
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                                                                      Hồng Đức Địa đồ-1490
BÀI 19: NHỮNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM 

Ở CÁC THẾ KỈ X-XV

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Phẩm chất
- Rèn luyện kĩ năng tư duy lô gic, xâu chuỗi sự kiện, các vấn đề lịch sử.

- Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin, thuyết trình, phân tích đánh giá, liên hệ thực tế.

- Giáo dục lòng yêu nước, ý thức bảo vệ nền độc lập và thống nhất của Tổ quốc.

- Bồi dưỡng ý thức đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc.

-Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với các thế hệ tổ tiên, các anh hùng dân tộc đã chiến đấu quên mình vì nền độc lập của Tổ quốc.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Năng lực tái hiện những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của ông cha ở thế kỉ X- XV.

+ Năng lực thực hành bộ môn: sưu tầm tư liệu, tranh ảnh, thơ văn, lược đồ về các cuộc kháng chiến

+ So sánh, phân tích để rút ra đặc điểm của các cuộc kháng chiến

+ Vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống:  nâng cao ý thức học tập, ý thức và trách nhiệm về vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước hiện nay.

II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 
          1. TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT.

* Mục tiêu: GV cho HS quan sát những hình ảnh gắn liền với các cuộc kháng chiến ở các thế kỉ X-XV. Học sinh trả lời được tên của các cuộc kháng chiến nhưng chưa biết rõ đặc điểm của các cuộc kháng chiến đó, điều đó kích thích HS tìm hiểu qua bài học.

* Phương thức: 

- Giáo viên cho học sinh quan sát các hình ảnh và yêu cầu trả lời câu hỏi dưới đây:

+ Hãy nêu những hiểu biết của em về các bức tranh này. 

+ Những bức tranh này phản ánh tình hình gì của Việt Nam ở các thế kỉ X- XV?

+ Em có hiểu biết gì về các cuộc kháng chiến đó?
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- HS quan sát, trả lời

* Dự kiến sản phẩm

- Học sinh quan sát hình ảnh, trao đổi, thảo luận với nhau và trả lời:

+ Hình 1: thái hậu Dương Vân Nga trao áo bào cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn; hình 2:  bài thơ thần của Lý Thường Kiệt; hình 3: bãi cọc ở cửa Sông Bạch Đằng- nơi đại thắng quân Mông –Nguyên; hình 4: chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang của khởi nghĩa Lam Sơn

+ Đó là những hình ảnh tiêu biểu cho 4 cuộc kháng chiến/ khởi nghĩa thời phong kiến (TK X – XV) là chống Tống thời Tiền Lê, chống Tống thời Lý, chống Mông- Nguyên thời Trần, khởi nghĩa Lam Sơn chống ách đô hộ nhà Minh.

+ Tuy nhiên, các em chưa nắm được đặc điểm nổi bật, những nhân tố làm nên thắng lợi, ý nghĩa của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong giai đoạn thế kỉ X – XV .

- Giáo viên nhận xét và vào bài mới: Đó là 4 cuộc kháng chiến/ khởi nghĩa thời phong kiến (TK X – XV) là chống Tống thời Tiền Lê, chống Tống thời Lý, chống Mông- Nguyên thời Trần, khởi nghĩa Lam Sơn chống ách đô hộ nhà Minh. Để hiểu rõ hơn về các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm lược trong các thế kỉ X - XV, chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài 19.

12. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Hoạt động 1 

Mục I, II, III.

* Mục tiêu: HS nắm được những nét chính ( thời gian, quân xâm lược, người chỉ huy, trận quyết chiến, đặc điểm, ý nghĩa) của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

* Phương thức: Hoạt động nhóm.(30 phút) ( có thể giao trước cho các nhóm tự tìm hiểu trước về các cuộc khởi nghĩa ở nhà, khuyến khích các em chuẩn bị bài bằng Powerpoint)
* Tổ chức hoạt động:

 - GV giao nhiệm vụ: chia lớp chia thành 4 nhóm (mỗi tổ thành 1 nhóm). GV giao bài tập cho các nhóm chuẩn bị sản phẩm ở nhà trên bảng phụ  theo nội dung trong Phiếu học tập:
     Nhóm 1: trình bày những nét chính(thời gian, người chỉ huy, trận quyết chiến, kết quả, ý nghĩa) và nét độc đáo về nghệ thuật quân sự của cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.

    Nhóm 2: trình bày những nét chính (thời gian, người chỉ huy, trận quyết chiến, kết quả, ý nghĩa) và nét độc đáo về nghệ thuật quân sự của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý. Các em hãy nêu ý nghĩa  Bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt

    Nhóm 3:  trình bày những nét chính (thời gian, người chỉ huy, trận quyết chiến, kết quả, ý nghĩa) và nét độc đáo về nghệ thuật quân sự cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên thời Trần. Hãy cho biết sức mạnh của quân Mông – Nguyên so với quân Tống? Nhân tố quyết định làm nên thắng lợi đối với quân Mông – Nguyên  thời Trần là gì? 

    Nhóm 4: trình bày những nét chính(thời gian, người chỉ huy, trận quyết chiến, kết quả, ý nghĩa) và nét độc đáo về nghệ thuật quân sự của khởi nghĩa Lam Sơn; cuộc khỏi nghĩa Lam Sơn có điểm gì khác so với các cuộc kháng chiến trên?

                           Phiếu học tập

Cuộc kháng chiến/khởi nghĩa
Thời gian
Người chỉ huy
Các trận đánh quyết định
Đặc điểm
Kết quả, ý nghĩa
Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê






Kháng chiến chống Tống thời Lý






Kháng chiến chống Nguyên - Mông thời Trần






Khởi nghĩa Lam Sơn chống ách đô hộ nhà Minh






 - HS các nhóm về nhà dựa vào SGK và các tư liệu khác để tạo sản phẩm.  GV yêu cầu nhóm trưởng phân công công việc cụ thể cho từng thành viên và cùng hợp tác, thảo luận những vấn đề khó và hoàn thành sản phẩm trước khi đến lớp.

- Đại diện các nhóm lần lược trình bày sản phẩm của mình theo yêu cầu của GV. 

- Sau khi đại diện mỗi nhóm trình bày, HS các nhóm khác phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1). 

  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. (Trường hợp cần thiết). Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 

       GV cung cấp cho HS hình ảnh về các nhân vật anh hùng của các cuộc kháng chiến,  lược đồ các trận quyết chiến


	( phần bảng thống kê)


	Cuộc kháng chiến, khởi nghĩa
	Người chỉ huy
	Các trận quyết định
	Đặc điểm
	Ý nghĩa
	Nguyên nhân thắng lợi

	Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê

(981)
	Lê Hoàn
	Chi Lăng

Bạch Đằng
	Dụ địch vào chỗ hiểm để tiêu diệt
	Đánh bại quân XL Tống, giữ vững nền độc lập dân tộc.
	- Truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chiến đấu anh dũng của dân tộc ta

- Tài thao lược của các nhà chỉ huy

	Kháng chiến chống Tống thời Lý

(1075, 1077)
	Lý Thường Kiệt
	- Ung Châu

- Trên sông Như Nguyệt
	- Chủ động đem quân đánh địch trước, chủ trương "Tiên phát chế nhân" chặn mũi nhọn của địch

  - chuẩn bị lực lượng chờ giặc đến, làm cho địch suy yếu rồi tiêu diệt (xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt).

- Chủ động giảng hòa, kết thúc chiến tranh.
	
	

	Kháng chiến chống Nguyên - Mông thời Trần

(1358, 1385, 1387-1388)
	Các vua, quan nhà Trần. Đặc biệt Trần Quốc Tuấn
	 Bạch Đằng.
	-Ta yếu: Chủ động rút lui, kế hoạch "vườn không, nhà trống".

-Ta mạnh: Tấn công dồn dập bằng những trận thủy chiến.

-Tinh thần đoàn kết chặt chẽ.
	- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên-Mông.

- Bảo vệ được độc lập , toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia dân tộc.
	

	Khởi nghĩa Lam Sơn chống ách đô hộ nhà Minh

(1418 -1427)
	Lê Lợi, Nguyễn Trãi
	- Chi lăng -Xương Giang
	- Diễn ra khi nước ta đã rơi vào tay giặc.

- chiến tranh lâu dài, mang tính chất là cuộc chiến tranh nhân dân

- Suốt từ đầu đến cuối cuộc khởi nghĩa tư tưởng nhân nghĩa được đề cao.
	- Chấm dứt ách đô hộ của nhà Minh.

- giành lại độc lập dân tộc.
	


* Hoạt động 2: cả lớp và cá nhân

- Gv giao nhiệm vụ: những nguyên nhân nào làm nên thắng lợi của các cuộc kháng chiến/ khởi nghĩa chống ngoại xâm trong các thế kỉ X – XV?

- HS suy nghĩ và tạo sản phẩm, GV gợi ý cho các em trả lời

- HS trả lời

- Các HS khác nhận xét, bổ sung. GV đánh giá.

 * GV mở rộng thêm kiến thức: 

- Để đánh thắng được quân Mông – Nguyên – một kẻ thù hùng mạnh nhất thời bấy giờ “Vó ngựa quân Mông Cổ đi đến đâu thì cỏ không mọc được” – Vua quan nhà Trần đã xây dựng được khối đoàn kết chặt chẽ giữa vua với quan, giữa Triều đình với nhân dân. Nhờ sức mạnh đoàn kết dân tộc mà ta đã buộc kẻ thù phải đầu hàng. Trần Hưng Đạo đã khẳng định: “…nhờ vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước góp sức…”

- Về Tư tưởng nhân nghĩa trong cuộc kh/ng Lam Sơn, GV có thể hỏi: các em hãy làm sáng tỏ tư tưởng nhân nghĩa của cuộc kh/ng Lam Sơn?

 - GV hoàn chỉnh kiến thức:

   
+ Trong Bình Ngô đại cáo: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”

+ Nguyễn Trãi nói: “Đánh vào thành trì kiên cố không bằng đánh vào lòng người” (công thành không bằng công tâm)

+ Lê Lợi cấp ngựa, thuyền, lương thực cho giặc rút về nước…

  3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.

* Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về: những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV


* Phương thức: GV giao nhiệm vụ cho HS (cụ thể hơn) và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

Câu 1. Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê?

A. Lê Hoàn


B. Lê Lợi

C. Lý Thường Kiệt
D. Trần Quốc Tuấn

Câu 2.Cuộc kháng chiến nào thực hiện “Vườn không nhà trống” ?

A. Chống Tống thời Tiền Lê


B. Chống Tống thời Lý


C. Chống Mông – Nguyên thời Trần

D. Chống Minh thời Hồ

Câu 3. Chủ trương “ Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc” là của:

A.Lý Thường Kiệt

B. Lê Hoàn

C. Trần Hưng Đạo
D. Lê Lợi

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra trong hoàn cảnh 

A. nước ta đã rơi vào tay giặc

B. nước ta đang độc lập

C. nhân dân ta đang tiến hành cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên

D.nhà Hồ đang lãnh đạo nhân dân chống quân xâm lược nhà Minh

Câu 5.Tư tưởng nào được đề cao, chi phối xuyên suốt cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?

A.Nhân nghĩa

B. Đoàn kết   
C. Tự do

D. Bình đẳng

Câu 6. Trận quyết chiến chiến lược dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là:

A. Chi Lăng- Xương Giang



B. Bạch Đằng

C. Như Nguyệt




D. Chương Dương

Câu 7. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại mau chóng của cuộc kháng chiến chống quân Minh thời Hồ là

A. Nhà Hồ không dựa vào nhân dân.

B. Thế giặc quá mạnh.

C. Nhà Hồ không có tướng tài.


D. Nhà Hồ không có thành lũy kiên cố.

Câu 8.  Nhân dân thời Trần sẵn sàng đoàn kết với triều đình chống giặc giữ nước vì

A. Nhà Trần có chính sách “ khoan thư sức dân” nên được nhân dân tin tưởng

B. Nhà Trần có Vua tài, tướng giỏi

C. Nhà Trần có kế sách chống giặc tài giỏi

D.Vua Trần mở hội nghị Diên Hồng để đoàn kết nhân dân đánh giặc

Câu 9. Điểm khác nhau giữa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với các cuộc kháng chiến thời Lý- Trần là:

A. Lật đổ ách đô hộ của giặc ngoại xâm, giành lại độc lập dân tộc

B. đi từ yếu đến mạnh để tiến lên đánh bại hoàn toàn kẻ thù xâm lược

C. thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

D. gắn liền với tên tuổi của nhiều danh tướng tài ba 

Câu 10.  Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm chung của các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV?

A. Đều là các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập của dân tộc

B. Đều chống lại quân xâm lược phương Bắc
C. Đều kết thúc bằng một trận quyết chiến chiến lược, đập tan ý đồ xâm lược của kẻ thù
D. Nhân đạo, hòa hiếu đối với kẻ xâm lược bại trận là một trong những nét nổi bật

* Dự kiến sản phẩm

GV chuẩn bị đáp án đúng: Câu A. Nếu HS trả lời sai thì HS khác và GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.

4. VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG

  
1. Mục tiêu:

- Nhằm vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn.

- HS biết nhận xét, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm với vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước hiện nay.

  2. Phương thức: 

a. Nêu câu hỏi sau khi đã hình thành kiến thức:

Câu 1. Những nét quân sự nào đã được nhân dân ta kế thừa và phát huy từ các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ từ X-XV ở các cuộc kháng chiến thời hiện đại?

Câu 2. Theo em đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước hiện nay thì đòi hỏi những người đứng đầu nhà nước cũng như quần chúng nhân dân ta cần phát huy những bài học nào từ các cuộc kháng chiến thời phong kiến?

b. GV giao nhiệm vụ cho HS (học sinh có thể làm bài tập ở nhà):

+ Sưu tầm các hình ảnh tiêu biểu, bài thơ văn ca ngợi về các chiến thắng của các trận đánh năm xưa và dấu tích hiện nay 

         + HS có thể tái hiện lại các cuộc kháng chiến thông qua dựng video hoặc xây dựng các sile..
- HS chia sẻ với bạn bằng việc thông qua trao đổi sản phẩm cho bạn, gửi thư điện tử…  

- GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen gợi…  

3. Dự kiến sản phẩm:

- Nét quân sự:

+  nghệ thuật chiến tranh nhân dân

+ Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

- Bài học: 

   + Những người đứng đầu nhà nước: phải luôn đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của đất nước lên cao nhất..

+ Nhân dân: đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng…
                                 …………. Hết …………
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